
 TP. Hồ Chí Minh , ngày 09  tháng 10 năm 2011

STT SBD MSSV Họ Tên Lớp Khóa SĐT Điểm

1 3-001 31101020710 Hoàng Tâm Vân Anh 13 K36 01268170915 11

2 3-002 31101023334 Nguyễn Minh Nhật 65 K36 01657971311 17

3 3-003 31101020498 Lê Th ị Thanh Thảo 46 K36 01678743744

4 3-004 31101023596 Lê Th ị Quỳnh Nga 68 K36 01676065228
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3 3-003 31101020498 Lê Th ị Thanh Thảo 46 K36 01678743744

4 3-004 31101023596 Lê Th ị Quỳnh Nga 68 K36 01676065228

5 3-005 ĐH Kinh t ế Luật Hoàng Hải Trung 01656444154 36

6 3-006 108210211 Nguyễn Thi ên Kim NH12 K34 0930723973 28

7 3-007 31101023485 Bùi Anh Vinh 67 K36 0975070921 18

8 3-008 108210227 Trần Thị Minh Thảo NH12 K34 0905050209 21

9 3-009 108210201 Lê Thanh An NH12 K34 0946935488

10 3-010 108210037 Ngô Khôn Tú NH12 K34 0972757550

11 3-011 108200636 Hà Phan Minh Trang TC1 K34 0973410304 21

12 3-012 31101020614 Huỳnh Ngọc Hoàng 47 K36 01239310671 21

13 3-013 31101022203 Nguyễn Thị Thanh Thúy 82 K36 01649770545 18

14 3-014 31101020591 Nguyễn Đức Anh 78 K36 01648505808 21

15 3-015 31101020796 Tr ịnh Thị Mỹ Trâm 49 K36 01648506508 21

16 3-016 108207838 Nguyễn Minh Thông NH10 K34 0973754571

17 3-017 31101021752 Bá Th ị Hương Nhiên 91 K36 01662369744 16

18 3-018 31101022149 Nguyễn Thị Thu An 5 K36 01643712720 23

19 3-019 31101023045 Nguyễn Minh Triết 8 K36 01214170081 20

20 3-020 31091023592 Nguyễn Thị Thuỳ Linh TM02 K35 0976095877 21



21 3-021 31091023824 Trần Thị Mỹ Dung TM02 K35 01662576335 17

22 3-022 108202821 Nguyễn Trang Ph ương Linh NH4 K34 0979700314 27

23 3-023 108202843 Tạ Thị Nh ã Vi NH4 K34 01689985052 27

24 3-024 108202836 Hồ Thanh Trúc TC4 K34 01652176739 27

25 3-025 108202840 Lê Th ị Minh Tư TC5 K34 0973471118 30

26 3-026 31091021833 Nguyễn Tấn Vương NT01 K35 1224620892

27 3-027 108204335 Dương Minh Thông NH6 K34 975702325 23

28 3-028 108207926 Nguyễn Trung Phương NH10 K34 988222174 21

29 3-029 31101021140 Mai Hoàng Phú Túc 17 K36 1254330699

30 3-030 108202635 Mai Huyền Trang KT3 K34 908105094 28

31 3-031 31091023758 Trần Lệ Quân NT03 K35 907946584 23

32 3-032 31101020094 Tr ịnh Ho ài Ân 42 K36 1677441256

33 3-033 31101020085 Huỳnh Minh Triết 42 K36 949685992

34 3-034 31091022662 Đặng Thế Quỳnh DT03 K35 1653221186

35 3-035 31101020220 Trần Thị Thu Hồng 10 K36 1667251451 23

36 3-036 108207237 Vũ Huyền Trang BH0 K34 975719510 27

35 3-035 31101020220 Trần Thị Thu Hồng 10 K36 1667251451 23

36 3-036 108207237 Vũ Huyền Trang BH0 K34 975719510 27

37 3-037 31101023585 Trần Th ùy Tâm An 38 K36 1662872383 23

38 3-038 31091022908 Võ Thị Phương KD01 K35 1664852240 19

39 3-039 31091020865 Lưu Trần Trúc Phương KI02 K35 1259277333 27

40 3-040 31091022148 Phương H ồng Ngọc NH05 K35 906766905

41 3-041 31101020089 Lê Thanh Bình 9 K36 1283152815

42 3-042 31091023189 Lâm Th ị Thanh TH01 K35 1695307625 20

43 3-043 31091024902 Nguyễn Thị Minh Mẫn TH01 K35 0935039059

44 3-044 108205518 Nguyễn Thị Bích Hương NN2 K34 0933461543 10

45 3-045 108208304 Nguyễn Hữu Đức DT2 K34 0935550034 16

46 3-046 31091024119 Phạm Thị Kim Huệ TC11 K35 0984227297

47 3-047 31091023016 Tr ịnh Phan Thi ên Quyên QT07 K35 01679520075

48 3-048 31101024093 Lê Ti ến Dũng 89 K36 01644219092

49 3-049 31101021043 Đoàn Th ị Kim Ngọc 50 K36 0974411906 25

50 3-050 31101021011 Nguyễn Lâm Thảo Phương 50 K36 0972862942 25

51 3-051 31101021050 Dương Ngọc Bích 50 K36 01682166511 18

52 3-052 31091020455 Phạm Thị Hương NH03 K35 0977882487 14



53 3-053 108204813 Cáp Thanh Hương KT7 K34 01679313468 19

54 3-054 31101023839 Nguyễn Thị Thu Trang 70 K36 0983339731 13

55 3-055 31101022567 Lưu Cao Th ảo Ly 30 K36 0975481949 17

56 3-056 31091021284 Trần Thị Huỳnh Như TC10 K35 0917076299

57 3-057 31091021963 Trần Mai Phương KT03 K35 0918671357 26

58 3-058 31101022858 Nguyễn Thị Thu Thảo 33 K36 0975419781 24

59 3-059 31091026753 Nguyễn Ý Nhi NL3 35 21

60 3-060 31091024683 Nguyễn Thị Hoài DT03 K35 25

61 3-061 31091022534 Phạm Thị Nh ư Quỳnh TC06 K35 01698592297 23

62 3-062 31101023154 Tiêu Thi ện Ân 63 K36 0903977172 24

63 3-063 31101021287 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 18 K36 0903935643 14

64 3-064 31101021360 Đào Th ị Th ùy Trang 18 K36 01229644362 20

65 3-065 108209823 Phạm Thị Trúc Như KT16 K34 0989269417 27

66 3-066 31091021600 Quách Th ụy Yến Loan TC05 K35 0975151015

67 3-067 31101023238 Ngô Th ị Thảo 36 K36 01239744325

68 3-068 31091022113 Trương Th ị Hiền KI04 K35 01656174011 23

67 3-067 31101023238 Ngô Th ị Thảo 36 K36 01239744325

68 3-068 31091022113 Trương Th ị Hiền KI04 K35 01656174011 23

69 3-069 108207920 Nguyễn Thị Huỳnh Như KT12 K34 0909475744 28

70 3-070 108202137 Huỳnh Thị Thanh Trang KT2 K34 01223535080

71 3-071 31101023283 Hồ Trần Sáng 36 K36 0974097601

72 3-072 31091024818 Đinh Th ị Mỹ Kim LA01 K35 01683149941

73 3-073 31091021923 Nguyễn Thị Thanh Vân LA01 K35 0934134464

74 3-074 108200907 Bùi Ngọc Đức KI1 K34 01656197518 39

75 3-075 108200908 Hoàng Minh Đức KI1 K34 0973645962

76 3-076 Q096791 Nguyễn Thị Lệ Trinh K15Q5 15 01222779771

77 3-077 Q094544 Nguyễn Duy Phúc K15Q5 15 0938761811

78 3-078 K095345 Lý Th ị Minh Thư K15KT3 15 01266847473

79 3-079 C094028 Phạm Thị Hà K15C2 15 01265353550

80 3-080 T088517 Lượng Đức Thiện K14T02 15 01677665397

81 3-081 F096347 Ngô Văn Phú K15TC7 15 0948232969

82 3-082 F095385 Lê Anh Tuấn K15TC5 15 0909117119

83 3-083 F095744 Mai Th ị Thanh Thùy K15TC5 15 0932008991

84 3-084 ĐH Văn Lang Danh Tây To 0906778480



85 3-085 ĐH Văn Lang Huỳnh Quốc Trang Mỹ Lệ 0935039059

86 3-086 ĐH Văn Lang Đào Duy Khánh 0933461543

87 3-087 ĐH Văn Lang Tô N ữ Ngọc Trúc 0935550034

88 3-088 ĐH Văn Lang Trần Hữu Việt Hùng 0984227297 24

89 3-089 ĐH Văn Lang Lê Đình Thi 01679520075 25

90 3-090

91 3-091

92 3-092

93 3-093

94 3-094

95 3-095

96 3-096

97 3-097

98 3-098

99 3-099

100 3-100

99 3-099

100 3-100

101 3-101 ĐH Ngoại Thương Nguyễn Xuân Toản 29

102 3-102 ĐH Ngoại Thương Lương Văn Tín 27

103 3-103 ĐH Ngoại Thương Võ Quang Tín 01698592297 29

104 3-104 31091023437 Đoàn Th ị Thúy QT03 K35 0903977172

105 3-105 31091020667 Phạm Minh Nhật NH04 K35 0903935643

106 3-106 31091021921 Nguyễn Thu Hảo KT03 K35 01229644362 27

107 3-107 31091023441 Trần Thị Hằng KT13 K35 0989269417 30

108 3-108 31091022173 Trần Thị Ngọc Hương NH03 K35 0975151015 25

109 3-109 31091023642 Nguyễn Yến Vy NT03 K35 01239744325

110 3-110 31091022030 Nguyễn Thị Nh ư Quỳnh NT02 K35 01656174011 17

111 3-111 31091023674 Mạch Lê Bội Quân NT03 K35 0909475744 21

112 3-112 31091023817 Lê Th ị Ngọc Phượng NH08 K35 01223535080

113 3-113 31091022972 Kiên Tr ần Mỹ Linh NN05 K35 0974097601 19

114 3-114 31091023553 Lâm Lưu Hà Mi NN06 K35 01683149941

115 3-115 31091022292 Nguyễn Thị Ngọc ánh NN01 K35 0934134464 26

116 3-116 31101022164 Lê Th ị Phương Thảo 26 K36 01656197518 21



117 3-117 31091020920 Trần Văn Cường TC12 K35 0973645962 31

118 3-118 31091024605 Cao Th ế Sơn TC12 K35 01222779771 24

119 3-119 31091023056 Nguyễn Hoàng Mai Chi NH07 K35 0938761811 19

120 3-120 31091021218 Trần Thy Ngân KI02 K35 01266847473 21

121 3-121 31101022394 Trần Thị Thảo 83 K36 01265353550 17

122 3-122 31101020194 Đoàn Th ị Như Mai 43 K36 01677665397 22

123 3-123 108206026 Nguyễn Khánh Nhung NN3 K34 0948232969 29

124 3-124 31101020186 Nguyễn Thị Thảo Vân 76 K36 0909117119 19

125 3-125 31091020303 Đặng Vũ Hội KI01 K35 0932008991 26

126 3-126 31091020988 Nguyễn Thị Diễm Trinh QT08 K35 0906778480 24


